
STT MSSV LỚP NHÓM GHI CHÚ

1 DH61200591 Nguyễn Thị Nhân ái D12_TP01 29

2 DH61200592 Huỳnh Ngọc Trâm Anh D12_TP01 29

3 DH61200593 Nhâm Gia Bảo D12_TP01 29

4 DH61200594 Nguyễn Thị Kim Chi D12_TP01 29

5 DH61201954 Hồ Xuân Dinh D12_TP01 29

6 DH61200595 Võ Thị Hoàng Dung D12_TP01 29

7 DH61200596 Hà Huy ðạt D12_TP01 29

8 DH61200597 Nguyễn Ngọc Hương Giang D12_TP01 29

9 DH61201739 Lê Thượng Hải D12_TP01 29

10 DH61200599 Châu Vĩnh Hào D12_TP01 29

11 DH61200598 Nguyễn Thị Ngọc Hương D12_TP01 29

12 DH61200601 Trương Hoàng Khải D12_TP01 29

13 DH61200600 Phan Lĩnh Khương D12_TP01 29

14 DH61200602 Trần Tuấn Kiệt D12_TP01 29

15 DH61200603 Nguyễn Minh Mẫn D12_TP01 29

16 DH61200604 Nguyễn Thị Hằng My D12_TP01 29

17 DH61200605 Nguyễn Kim Ngân D12_TP01 29

18 DH61200606 Nguyễn Minh Nhựt D12_TP01 29

19 DH61200607 Lê Thành Phát D12_TP01 29

20 DH61200609 Hà Văn Thiên Phúc D12_TP01 29

21 DH61200608 Nguyễn Ngọc Anh Phương D12_TP01 39

22 DH61200610 Nguyễn Ngọc Tân D12_TP01 39

23 DH61201956 Võ Thị Thái D12_TP01 39

24 DH61200612 Lưu Phương Thảo D12_TP01 39

25 DH61200613 Trần Lê Phương Thùy D12_TP01 39

26 DH61200611 Trần Minh Thư D12_TP01 39

27 DH61201724 Tô Thị Thùy Trang D12_TP01 39

28 DH61200615 Trần Thị Minh Trang D12_TP01 39

29 DH61200614 Nguyễn Thu Trâm D12_TP01 39

30 DH61200617 Phạm Thị Thanh Trúc D12_TP01 39

31 DH61200618 ðỗ Trần Minh Trung D12_TP01 39

32 DH61200619 Lê Quang Trung D12_TP01 39

33 DH61200616 Nhữ Quang Trường D12_TP01 39

34 DH61200620 Trần Ngọc Tuyền D12_TP01 39

35 DH61200621 Văn Hoàng Tứ Anh D12_TP02 30

36 DH61201944 Nguyễn Thành Công D12_TP02 30
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37 DH61201740 Nguyễn Công ðịnh D12_TP02 30

38 DH61200622 Nguyễn ðức ðông D12_TP02 30

39 DH61200623 Nguyễn Văn Gấm D12_TP02 30

40 DH61200625 Lê Thị Hà D12_TP02 30

41 DH61200626 Nguyễn Thị Diễm Hạnh D12_TP02 30

42 DH61200629 Bùi Thị Huệ D12_TP02 30

43 DH61200630 Nguyễn Thị Ngọc Huyền D12_TP02 30

44 DH61200624 Lê Thị Cúc Hương D12_TP02 30

45 DH61200631 Dư Văn Khoa D12_TP02 30

46 DH61200632 Phạm Hoàng Bảo Kim D12_TP02 30

47 DH61201903 Nguyễn Thị Thanh Linh D12_TP02 30

48 DH61200633 Lê Thị Diễm My D12_TP02 30

49 DH61200634 Võ Thị Bích Ngọc D12_TP02 30

50 DH61200635 Nguyễn Hoàng Nguyên D12_TP02 30

51 DH61200636 Quách Pha Nil D12_TP02 30

52 DH61200637 Ngô Thị Phương Oanh D12_TP02 30

53 DH61200518 ðặng Văn Tài D12_TP02 30

54 DH61200638 Nguyễn Hoàng Minh Thơ D12_TP02 30

55 DH61200640 Trương Hoàng Xuân Thùy D12_TP02 30

56 DH61200641 Nguyễn Thị Thu Thủy D12_TP02 39

57 DH61200639 ðỗ Thị Ngọc Thương D12_TP02 39

58 DH61200645 Thân ðức Trang D12_TP02 39

59 DH61200643 Huỳnh Bảo Trân D12_TP02 39

60 DH61200647 Lê Dương Thành Trí D12_TP02 39

61 DH61200646 Võ Thị Diễm Trinh D12_TP02 39

62 DH61200648 ðinh Bắc Việt D12_TP02 39

63 DH61200649 Nguyễn Thanh Xuân D12_TP02 39

64 DH61200650 Ngô Thị Yến D12_TP02 39
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